	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: Cao đẳng cơ khí Ô Tô

Học phần: Dung sai – Kỹ thuật đo

Lớp:  15CĐ-Ô 8,9               Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 


Thời gian thi: 60 phút 
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Cho lắp gép 
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Câu 1: (1.5 điểm)



Giải thích ký hiệu trên


Câu 2: (1.5 điểm) 



Tra bảng tìm sai lệch giới hạn trên và dưới của trục và lỗ


Câu 3: (0.5 điểm)




Viết kí hiệu trên theo cách kết hợp

Câu 4: (1 điểm)



Lắp ghép trên theo hệ thống gì? Tại sao? 

Câu 5: (1 điểm)



Tính dung sai lỗ và trục


Câu 6: (1.5 điểm)



Mối lắp trên thuộc mối lắp gì? Tính các thông số giới hạn của mối lắp

Câu 7: (1.5 điểm)



Cho ví dụ một kích thước thực chính phẩm, một phế phẩm sửa được và một phế phẩm không sửa được của lỗ




 Cho ví dụ một kích thước thực chính phẩm, một phế phẩm sửa được và một phế phẩm không sửa được của trục

Câu 8: (1.5 điểm)



Vẽ sơ đồ lắp ghép

_______Hết_______
            TRƯỞNG KHOA

  TRƯỞNG BỘ MÔN

        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        (Ký tên và ghi rõ họ tên)
            (Ký tên và ghi rõ họ tên)
                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	

	
	

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   

NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: 


Học phần: 


Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201 


Thời gian thi: ___________ (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Giải thích ký lắp ghép 
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	1,5

	
	a
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  Là ký hiệu một kích thước  lắp ghép 
	0,25

	
	b
	
[image: image4.wmf]80
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  Kích thước  danh nghĩa của lỗ và trục
	0,25

	
	c
	H7: MDS lỗ (H: SLCB lỗ, 7: CCX lỗ)
	0,5

	
	d
	K6: MDS trục (k: SLCB trục, 6: CCX trục)  
	0.5

	2
	
	Tra bảng tìm sai lệch giới hạn trên và dưới của trục và lỗ
	1,5

	
	a
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: ES = +30, EI = 0
	0,75

	
	b
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: es = +21, ei = +2
	0,75

	3
	
	Viết kí hiệu trên theo cách kết hợp
	0,5
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	0,5

	4
	
	Lắp ghép trên theo hệ thống gì? Tại sao?


	1,0

	
	a
	Lắp ghép trên theo hệ thống lỗ
	0,5

	
	b
	Có MDS lỗ là H (ES = +TD, EI = 0)
	0,5

	5
	
	Tính dung sai lỗ và trục
	1,0

	
	a
	TD = ES – EI = 30 - 0 = 30µm
	0,5

	
	b
	Td = es – ei = 21 - 2 = 19µm
	0,5

	6
	
	Mối lắp trên thuộc mối lắp gì? Tính các thông số giới hạn của mối lắp
	1,5

	
	a
	Mối lắp trên thuộc mối lắp trung gian
	0,25

	
	b
	Các thông số giới hạn của mối lắp

Nmax = dmax - Dmin = es – EI = 21 - 0 = 21µm

Smax= Dmax – dmin = ES – ei = 30 - 2 = 28µm

TS,N = Smax + Nmax = 28 + 21 = 49µm
	0,5

0,5

0,25

	7
	
	Cho ví dụ một kích thước thực chính phẩm, một phế phẩm sửa được và một phế phẩm không sửa được của lỗ

Cho ví dụ một kích thước thực chính phẩm, một phế phẩm sửa được và một phế phẩm không sửa được của trục
	1,5

	
	a
	Dt chánh phẩm

Dt Phế phẩm sửa được

Dt Phế phẩm không sửa được
	0,25

0,25

0,25

	
	b
	dt chánh phẩm

dt Phế phẩm sửa được

dt Phế phẩm không sửa được
	0,25

0,25

0,25

	8
	
	Vẽ sơ đồ lắp ghép
	1,5

	
	
	
	1,5


NỘI DUNG

_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)
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